KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (Thời gian từ 15/4/2024 – 3/5/2024) – 4 TUỔI B1
	Nội dung
	Nước thật đáng quý
 (Từ 7/4-12/4/2025)
	Dự án Hành tinh bé yêu (Từ 14/4- 26/4/2025)
	Mùa hè yêu thương 
 (Từ 28/4-3/5/2025) 

	Giáo viên
	Dương Cẩm Vân.
	Lê Thị Ngát.
	Dương Cẩm Vân
	Lê Thị Ngát.

	
Hoạt động học


	Thứ
2
	Nghr giỗ tổ Hùng Vương
	LVPT: PTTM.
Hát: Lunh linh ngôi sao nhỏ. E1
Nghe: Hành tinh đáng yêu
TC: Vũ điệu hóa đá 
	LVPT: PTTM.
VĐPH: Cháu vẽ ông mặt trời
Nghe: Trái đất này là của chúng mình
TC: Vui cùng nốt nhạc 
	LVPT: PTTC.
Chạy theo đường dích dắc

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNN.
Truyện: Giọt nước tí xíu.
	LVPT: PTNT E2,E3
Khám phá hành tinh.
	LVPT: PTNT. 
Nhận biết các buổi trong ngày
	LVPT: PTNT. 
Số 5 tiết 2
 

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNT. 
Đo dung tích của một vật bằng 1 đơn vị đo
	LVPT: PTTC.
Đi thay đổi hướng theo 4 - 5 vật chuẩn đặt zích zắc. .
	LVPT: PTTC.
Chui qua ống dài 1,2m x 0.6m.
	Nghỉ lễ 30/4

	
	Thứ
5
	LVPT: PTNT. 
Khám phá sự kỳ diệu của nước
	LVPT: PTNN.
Thơ: Ông mặt trời.
	LVPT: PTNN.
Nhận biết chữ cái: u, ư
	Nghỉ lễ 1/5

	
	Thứ
6
	LVPT: TC – KNXH 
Dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
	LVPT: PTTM
Xé dán bầu trời.
	LVPT: PTTM (E4)
Làm mô hình hành tinh E4
	LVPT: TC – KNXH 
Bé bảo vệ sức khỏe mùa hè.

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNT. 
Ôn: Đo dung tích của một vật bằng 1 đơn vị đo.
	LVPT: PTTM
Ôn: Xé dán bầu trời.
	LVPT: PTTM.
Ôn VĐPH: Cháu vẽ ông mặt trời.
	LVPT: PTNT. 
Ôn: số 5 tiết 2

	
Hoạt động ngoài trời

	Thứ
2
	
	- Quan sát: tranh mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời. (cầu thang) 
- TCVĐ: Xi bô khoai.
- Chơi tự do: Tìm hiểu các hiện tượng trong vũ trụ
Trò chơi: Bé đoán tên hành tinh(E3)

	- Quan sát bóng nắng
- TCVĐ: Cuộc chạy đua của các nhà thám hiểm.
- Chơi tự do: Sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí mô hình hành tinh  (E4)
Vẽ  bầu trời trên sân, Thí nghiệm nguyệt thực, nhật thực
	- Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Bốn mùa nhảy múa.
- Chơi tự do: Cho trẻ dọn dẹp vệ sinh sân trường. Vẽ các hiện tượng tự nhiên trên sân trường, thí nghiệm chiếc cốc cầu vồng.

	
	
Thứ
6
	- Quan sát: Dòng chảy của nước.     
- TCVĐ: Nước chảy về đâu.
- Chơi tự do: Thí nghiệm về sự khúc xạ qua môi trường nước, nước bốc hơi; Sự thấm hút của nước.
Thí nghiệm: Đài phun nước
	- Quan sát thời tiết buổi sáng
- TCVĐ: Chuyến du hành vũ trụ
- Chơi tự do: Thực hành nhặt rác và phân loại rác vệ sinh sân trường
	 - Quan sát: Kể tên các hành tinh. 
 - TCVĐ: trời tối trời sáng 
- Chơi tự do: Ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
Hành tinh vui nhộn, Dạo chơi cùng các vì sao
	- Quan sát hướng gió thổi
- TCVĐ: Tạo dáng theo mùa.
- Chơi tự do: Vẽ tạo nhóm có số lượng 5, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5, Vẽ, xếp các chữ cái a,ă,â  trên sân


	
	Thứ
7
	Dọn vệ sinh, trồng cây xanh
TC: Bắt không khí
Thí nghiệm không khí có ở đâu
Đua thuyền bằng gió
	- Quan sát đám mây
- TCVĐ: Trời tối- trời sáng.
- Chơi tự do: Vẽ trời mưa, bầu trời
	- Quan sát: Cái bóng của tôi.
- TCVĐ: Người ngoài hành tinh đến thăm.
- Chơi tự do: Vẽ  bầu trời trên sân
	- Quan sát: Đất để trồng rau tại góc thiên nhiên của lớp.
- TCVĐ: Sâu con đáng yêu
- Chơi tự do: In bàn chân trên đất; Pháo đất; đập đất, nhào đất, đóng khuôn gạch.
Thực hành: Xới đất, cuốc đất trồng cây, gieo hạt…

	Hoạt động chiều

	Thứ
2
	
	Tìm hiểu khám phá ngày và đêm. Xem video tại sao có ngày và đêm
Thí nghiệm: Ngày và đêm: Dùng đèn pin làm mặt trời xoay quanh quả địa mô phỏng ngày và đêm.
	"Sân chơi: Đội cứu hộ hành tinh, TC: Chiến binh xanh.
Đóng kịch: Người hùng hành tinh
Xem video câu chuyện: Cuộc phưu lưu đến hành tinh lạ.
	"Xem video về sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con người, con vật, cây cối 
Thực hành: Làm MC Dự báo thời tiết"

	
	Thứ
3
	- Làm quen với tiếng anh 14h30- 15h
Tìm hiểu về các sản phẩm từ đất, làng nghề làm gốm sứ. Tìm hiểu về các làng nghề truyền thống sử dụng đất để làm gốm (Làng gốm Bát Tràng)
	- Làm quen với tiếng anh 14h30- 15h
Trò chơi: Thay đồ. 
Thực hành thao tác cởi - mặc quần áo trong các giờ sinh hoạt hàng ngày
	- Làm quen với tiếng anh 14h30- 15h
Làm mô hình "Ước mơ của con", Thực hành thể hiện năng khiếu của bản thân
Trò chuyện, khám phá, sưu tầm về một số vật liệu làm mô hình hành tinh (E2)
	- Làm quen với tiếng anh 14h30- 15h
Thực hành chơi trò chơi bé chọn đúng
Hội thi : Bé phát  âm chuẩn
Hòa tấu cùng nhạc cụ

	
	Thứ
4
	Đặc điểm ích lợi của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước vai trò của nước 
TC: Rung chuông vàng
	- Xem video về vũ trụ và các vì sao để tìm hiểu tên gọi đặc điểm, vị trí, vai trò của các vì sao trong vũ trụ. E3
Trò chơi: bay vào vũ trụ. 
Du hành không gian (Tham gia tại các trạm toán, công nghệ của khu Steam)
	Vẽ bản thiết kế mô hình hành tinh.
Giọng hát Việt nhí: Trái đất này là của chúng mình, bay lên các vì sao, một ông sao sáng.
	

	
	Thứ
5
	- Làm quen với tiếng anh 14h30- 15h
Đĩa ăn cân đối, Tiếp sức chọn thực phẩm, siêu thị tí hon
	- Làm quen với tiếng anh 14h30- 15h
"Xem video tại sao các hành tinh luôn có dạng hình cầu. 
Thử thách đố vui về các hành tinh trong hệ mặt trời (Các vì sao) E3
	- Làm quen với tiếng anh 14h30- 15h
Trò chơi: Chuyến du hành cùng MC nhí. (Trẻ làm MC chia sẻ hiểu biết về hành tinh (E5)
	

	
	Thứ
6
	Những nốt nhạc vui
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	. TC: Hành vi kỳ diệu.
	- Đóng dự án chia sẻ các sản phẩm trẻ đã tạo ra trong dự án  E6
Nêu gương bé ngoan
	Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: 
Bông Hoa Thép Khổng Lồ, Biển Báo Giao Thông Trên Đường 
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ
7
	
	"Hoạt động: Bé tiết kiệm nước
Thực hành giờ trái đất"
	Làm thí nghiệm không khí và sự cần thiết với cuộc sống: con người, con vật, cây cối. (Bịt mũi, xịt nước hoa, thổi bóng bay, oxi và sự cháy)
Thí nghiệm: cuộc đua với ngọn nến 
	Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa




















KẾ HOẠCH NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN – 4 TUỔI B2
Thời gian: 4 tuần (7/4-2/5/2025)
	NỘI DUNG
	Nước xung quanh bé
(7/4-11/4/2025)
	Dự án học tập “Mặt trời và những người bạn”
(14/4-18/4/2025)
	Dự án học tập “Mặt trời và những người bạn”
(21/4-25/4/2025)
	Mùa hè của bé
(28/4-2/5/2025)


	Giáo viên dạy
	Phạm Thị Chi
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi
	Bùi Thị Linh

	

HĐH
	Thứ 2
	
	LVPT: PTTM
VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời
	
LVPT: PTTC
Bò chui qua ống dài 1,2x0,6m
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái u, ư

	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Sự kì diệu của nước
	LVPT: PTNT
Khám phá mặt trời (E2,E3)
	LVPT: PTNT.
Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối

	LVPT: PTNT.
Thêm bớt trong phạm vi 5


	
	Thứ 4
	LVPT: PTTC
Đi thay đổi hướng theo 4 - 5 vật chuẩn đặt zích zắc.

	LVPT: PTNN
Thơ “Ông mặt trời óng ánh”
	LVPT: PTTM
Hát “Đếm sao”
	Nghỉ lễ 30/4

	
	Thứ 5
	LVPT: PTNT
Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	LVPT: PTTC
Chạy thay đổi theo đường dích dắc
	LVPT: PTNN
Kể truyện cho trẻ nghe “Mặt trời và những người bạn”
	Nghỉ lễ 1/5

	
	Thứ 6
	LVPT: PTTCKNXH
Bé bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nước

	LVPT: PTTM
Xé dán bầu trời
	LVPT: PTTM
Làm tranh mặt trời và những người bạn (E4)
	LVPT: PTTCKNXH
Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè
HĐTN: Làm nước ép dứa

	
	Thứ 7
	Ôn luyện: Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	Ôn luyện: VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời
	Ôn luyện: Xé dán bầu trời
	Ôn luyện: Làm quen chữ cái u, ư 

	


HĐNT
	




T 2

	- Thí nghiệm nước với sự sống của cây.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Sử dụng phần mềm đo để đo cây, đo chiều cao của bạn. 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Thực hành tạo ánh sáng.
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Quan sát: Nắng mùa hè
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.

	
	


T6
	- Theo dỡi sự di chuyển của nước, dòng chảy.
- TCVĐ: Làm chủ tốc độ
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Sưu tầm các nguyên vật liệu để làm mặt trời, làm tranh mặt trời và những người bạn, làm tàu vũ trụ,… (E4)
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Thí nghiệm: Giặt đồ phơi nắng
- TCVĐ: Trời tối – trời sáng
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Vẽ, xếp các chữ cái trên sân 
- TCVĐ: 
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.

	

HĐC
	

T 2
	-  Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Làm quen bài hát: Nắng sớm
- Chơi với đồ chơi lắp ghép
	-  Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Nghe truyện" Chuyến phiêu lưu của bé Sao"
	-  Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Xem video, trò chuyện, thảo luận về sự hình thành của hệ mặt trời. https://www.youtube.com/watch?v=rQ9G_TDNcRA
	-  Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Trò chơi: Bé phát  âm chuẩn

	
	
T 3
	- Trò chuyện, xem video về đặc điểm ích lợi của nước, nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước http://mghoasen.pgdhoabinh.edu.vn/thu-vien/video-clip/nuoc-va-loi-ich-cua-nguon-nuoc-gv-pham-thi-ngoc-binh.html, vai trò của nước https://www.youtube.com/watch?v=mDrKathOBEU
	- Trò chuyện, xem video, hình ảnh về vai trò của mặt trời và các hành tinh trong hệ mặt trời. https://www.youtube.com/watch?v=hCz0oMSnPoI (E2, E3)
- Quan sát mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời.
	- Vẽ theo ý thích: Trẻ vẽ trái đất, các hành tinh theo cảm nhận và hiểu biết của mình. Vẽ bầu trời vào các buổi khác nhau.
- Chơi: lắp ghép theo ý thích.
	- Ôn Vỗ tay theo tiết tấu chậm: Cháu vẽ ông mặt trời.
- Vẽ theo ý thích: Vẽ các đồ dùng, món ăn, thời tiết, trang phục mùa hè.

	
	

T4
	-  Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Vẽ theo ý thích: Vẽ nguồn nước, vẽ mưa, vẽ biển,…

	-  Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Trẻ làm quen với các bài đồng dao, vè: Ông sao https://www.youtube.com/watch?v=DBcsmgfx-MM
	-  Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Nghe truyện: Mặt trăng "ăn" mặt trời https://www.youtube.com/watch?v=sYrM6UeUhsY

	-  Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Trẻ làm quen với các bài đồng dao, vè: Hạt mưa https://www.youtube.com/watch?v=VgEsoyvzxik, http://mncaothuong.pgdtanyen.edu.vn/thu-vien-so/thu-vien-so/kho-video-truc-tuyen-cho-be2/ca-dao-dong-dao-cau-do/nhung-bai-dong-dao-chu-de-nuoc-hien-tuong-tu-nhien.html.

	
	
T5
	- Nghe truyện "Giọt nước tí xíu" https://www.youtube.com/watch?v=Xfz0uF4Z1T4
- Trò chuyện, thảo luận hướng dẫn bé cách bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nước
	- Trẻ vẽ theo ý thích: Các hành tinh trong hệ mặt trời, mặt trời, phi hành gia, tàu vũ trụ,…
- Chơi với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi: Tôi là phi hành gia (Trẻ làm MC chia sẻ hiểu biết của mình về các hành tinh trong hệ mặt trời: Kích thước, màu sắc, tên gọi, sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời…)

	- Ôn Vỗ tay theo tiết tấu phối hợp: Mùa hè đến.
- Chơi với bàn lego. 

	
	T6
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Hướng dẫn trẻ trò chơi Mon: Bóc cam
	- Làm quen bài hát: Trái đất này là của chúng mình
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Trưng bày sản phẩm

	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Trưng bày sản phẩm


	
	T7
	- Làm quen truyện: Nàng tiên mưa
	- Chơi với khối gỗ
	- Làm phiếu bài tập: Thêm bớt trong phạm vi 4
	- Làm quen bài thơ: Nắng mùa hè















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (Thời gian từ 7/4/2025 – 3/5/2024) – 4 TUỔI B3
	Nội dung
	Giọt nước kì diệu
 (Từ 7/4/-12/4/2025)
	Dự án Hành tinh của bé 
(Từ 14/4- 26/4/2025)
	Mùa hè của bé 
 (Từ 28/4 - 3/5/2025) 

	Giáo viên
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi

	
Hoạt động học


	Thứ
2
	Nghỉ
	LVPT: PTTM.
Hát: Trái đất này là của chúng mình E1
	LVPT: PTTC.
Chui qua ống dài 1,2m x 0.6m.
	LVPT: PTTC.
Chạy theo đường dích dắc

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNN.
Truyện: Nàng tiên mưa

	LVPT: PTNT 
Khám phá Trái đất. E2,E3
	LVPT: PTNT. 
Nhận biết các buổi trong ngày
	LVPT: PTNN.
Nhận biết chữ cái: u, ư

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNT. 
Đo dung tích của một vật bằng 1 đơn vị đo.
	LVPT: PTTC.
Đi thay đổi hướng theo 4- 5 vật chuẩn đặt zích zắc
	LVPT: PTTM.
VĐPH: Cháu vẽ ông mặt trời. 
	Nghỉ lễ 30/4

	
	Thứ
5
	LVPT: TC – KNXH 
Dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

	LVPT: PTNN.
Thơ: Trái đất xanh của em
	LVPT: PTNT. 
Nhận biết số 5 (T2).


	Nghỉ lễ 1/5


	
	Thứ
6
	LVPT: PTNT. 
Khám phá sự kỳ diệu của nước
	LVPT: PTTM
Xé dán bầu trời.
	LVPT: PTTM 
Làm mô hình trái đất E4
	LVPT: TC – KNXH 
Bé bảo vệ sức khỏe mùa hè.

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNT. 
Ôn: Đo dung tích của một vật bằng 1 đơn vị đo.
	LVPT: PTTM
Ôn: Xé dán bầu trời.
	LVPT: PTTM.
Ôn nhận biết các buổi trong ngày
	LVPT: PTNT. 
Ôn: Nhận biết số 5 (T2).

	
Hoạt động ngoài trời

	Thứ
2
	- Quan sát sự bốc hơi của nước, Bong bóng xà phòng TCVĐ: TC: Nhà leo núi tài ba, sasuke nhí Việt.
- Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột
Đong đo nước.
.
	- Quan sát: Lá Cây Vàng. 
- TCVĐ: Sâu con đáng yêu.
Hoạt động: Trồng cây nhỏ để hiểu về sự sống. E2,E3
Trò chơi: Hành tinh chuyển động
(Cô cho trẻ đóng vai các hành tinh, đi theo vòng tròn để mô phỏng chuyển động)
	- Quan sát thời tiết buổi sáng quan sát lập bảng kết quả sự thay đổi các buổi trong ngày.
 - Hoạt động chiến binh xanh bảo vệ môi trường
Bé nhặt rác, phân loại và quét lá cây.
Chơi tự do tại khu đu quay cầu trượt
	- Quan sát: Cây hoa Sam
TC: Làm chủ tốc độ. Quan sát hoa phượng
Trò chơi: Tiếng ve gọi hè
- Phần mềm Weather Today đo nhiệt độ mùa hè
- Chơi tự do tại khu đu quay cầu trượt, đua xe 3 bánh, khu kĩ thuật ghép logo, leo núi

	
	
Thứ
5
	- Quan sát: Hoa cúc Quì.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Trời nắng trời mưa. Chơi tự do tại khu đu quay cầu trượt, đua xe 3 bánh, khu kĩ thuật ghép logo, leo núi
	Trạm trải nghiệm tại công nghệ thực tế ảo 3D ngắm quan sát hành tinh. 
Chơi tự do: Sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí mô hình hành tinh  (E4), cầu trượt thác nước
	- Quan sát: Cây quất cảnh
- Chơi trò chơi dân gian: rồng rắn lên mây
Chơi tự do tại khu đu quay cầu trượt, đua xe 3 bánh, khu kĩ thuật ghép logo, leo núi
	- Quan sát: Nắng mùa hè
- Chơi trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê Sưu tầm đồ dùng, nhặt lá, vẽ các nhóm có số lượng 5 trên sân trường
Chơi tự do: Chơi cùng chiếc bóng

	
	Thứ
7
	- Quan sát: Hoa Hồng 
Trò chơi "Bé hòa mình với nước": Té nước, lội nước, bơi, đua thuyền dưới nước
	Quan sát đất, nước qua kính lúp, tạo mô hình dòng chảy nước và đất  E2,E3
	Trò chơi: 
Tham quan Trạm Work shop các sản phẩm mô hình trái đất, hệ mặt trời.
	Vẽ, xếp theo nét các chữ cái e, ê trên sân trường

	Hoạt động chiều

	Thứ
2
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
Game show: Sự kì diệu của nước.
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật.
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
Vượt qua con đường số zich zắc
Quy trình các bước làm (mô hình hành tinh, hệ mặt trời)
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Bé vui khám phá "Ngày và đêm"
https://www.youtube.com/watch?v=yCLfGPszmTM
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Thực hành thao tác cởi - mặc quần áo trong các giờ sinh hoạt hàng ngày

	
	Thứ
3
	- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền được tham gia hoạt động nghệ thuật theo ý thích. tạo các góc hoạt động trải nghiệm để trẻ thử các môn năng khiếu.
- Lego xếp hình
	- Trò chơi "Phi hành gia". Quan sát Trái Đất từ vũ trụ. Du hành không gian (Tham gia tại các trạm toán, công nghệ của khu Steam)
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật
	Hoạt động: Bé bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nước
Trò chơi: trời tối trời sáng
(dùng đèn pin soi trên mô hình, soi trên quả địa cầu)
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật.
- Lego xếp hình
	Thực hành chơi trò chơi bé chọn đúng
Fashion catwalk: Trình diễn trang phục
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật.
- Lego xếp hình

	
	Thứ
4
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
- Rạp chiếu phim cho bé: Sự tích ngày và đêm, câu chuyện hồ nước và mây
Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
Hoạt động: Bé tìm hiểu về không khí (Không khí có ở đâu)
Trò chơi: Đua thuyền bằng gió
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật.
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
Rạp chiếu phim cho bé: Trái đất ốm rồi
"Ngày hội bảo vệ Trái Đất" với triển lãm tranh hành tinh xanh, mô hình từ đồ dùng tái chế E5
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.
Thực hành thể hiện năng khiếu của bản thân
Xem video hướng dẫn tạo hình từ các nguyên vật liệu để làm tranh biển hè, tranh cát, các mùa.
Video hướng dẫn pha trà giải nhiệt.

	
	Thứ
5
	 Quy trình các bước làm (mô hình hành tinh, hệ mặt trời, bình lọc nước minni,)
Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp
	Hỏi nhanh đáp đúng
(Trẻ làm MC chia sẻ hiểu biết về hành tinh trẻ biết: kích thước, màu sắc, tên gọi, sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời, tại sao hành tinh không va vào nhau khi di chuyển, sao không bay lung tung đi khắp nơi) E5
	Trẻ giới thiệu các sản phẩm mình làm ra: Thùng rác tái chế, mô hình trái đất, tranh vẽ về các hiện tượng tự nhiên, mô hình hệ mặt trời
Chơi tự do lego xếp hình, que xếp
	Sân chơi chữ cái
Bé tập tô đồ chữ cái
Trò chơi: Nóng quá, lạnh quá
Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp

	
	Thứ
6
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	Làm mô hình "Ước mơ của con"
Trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Cháu vẽ ông mặt trời.
	- Đóng dự án Tham gia ngày hội STEAM chơi thực hành trải nghiệm các trạm trong sân trường E6
Nêu gương bé ngoan
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ
7
	Xem video hướng dẫn tạo hình từ các nguyên vật liệu để làm tranh mặt trăng
Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp
	Quy trình các bước làm thùng đựng rác tái chế, túi tái chế…
Xem video hướng dẫn tạo hình từ các nguyên vật liệu để làm tranh mặt trăng, vũ trụ, các vì sao
	Bé vui khám phá "Ngày và đêm"
https://www.youtube.com/watch?v=yCLfGPszmTM
Trò chơi: trời tối trời sáng
(dùng đèn pin soi trên mô hình, soi trên quả địa cầu) 
	- Rạp chiếu phim cho bé: Mùa hè của Lu và Bun
Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (Thời gian từ 7/4/2025 – 3/5/2024) – 4 TUÔI B5
	Nội dung
	Giọt nước kì diệu
 (Từ 7/4/-12/4/2025)
	Dự án Hành tinh của bé 
(Từ 14/4- 26/4/2025)
	Mùa hè của bé 
 (Từ 28/4 - 3/5/2025) 

	Giáo viên
	Ngô Thị Tân 
	Ngô Thị Tân
	Ngô Thị Tân
	Ngô Thị Tân

	
Hoạt động học


	Thứ
2
	Nghỉ
	LVPT: PTTM.
Hát: Trái đất này là của chúng mình E1
	LVPT: PTTC.
Chui qua ống dài 1,2m x 0.6m.
	LVPT: PTTC.
Chạy theo đường dích dắc

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT. 
Khám phá sự kỳ diệu của nước

	LVPT: PTNT 
Khám phá Trái đất. E2,E3
	LVPT: PTNT. 
Nhận biết các buổi trong ngày
	LVPT: PTNN.
Nhận biết chữ cái: u, ư

	
	Thứ
4
	LVPT: TC – KNXH 
Dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
.
	LVPT: PTTC.
Đi thay đổi hướng theo 4- 5 vật chuẩn đặt zích zắc
	LVPT: PTTM.
VĐPH: Cháu vẽ ông mặt trời. 
	Nghỉ lễ 30/4


	
	Thứ
5
	LVPT: PTNT. 
Đo dung tích của một vật bằng 1 đơn vị đo.
	LVPT: PTNN.
Thơ: Trái đất xanh của em
	LVPT: PTNT. 
Nhận biết số 5 (T2).


	Nghỉ lễ 1/5


	
	Thứ
6
	LVPT: PTNN.
Truyện: Nàng tiên mưa

	LVPT: PTTM
Xé dán bầu trời.
	LVPT: PTTM 
Làm mô hình trái đất E4
	LVPT: TC – KNXH 
Bé bảo vệ sức khỏe mùa hè.

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNT. 
Ôn: Đo dung tích của một vật bằng 1 đơn vị đo.
	LVPT: PTTM
Ôn: Xé dán bầu trời.
	LVPT: PTTM.
Ôn nhận biết các buổi trong ngày
	LVPT: PTNT. 
Ôn: Nhận biết số 5 (T2).

	
Hoạt động ngoài trời

	Thứ
2
	NGHỈ 
	- Quan sát: Lá Cây Vàng. 
- TCVĐ: Sâu con đáng yêu.
Hoạt động: Trồng cây nhỏ để hiểu về sự sống. E2,E3
Trò chơi: Hành tinh chuyển động
(Cô cho trẻ đóng vai các hành tinh, đi theo vòng tròn để mô phỏng chuyển động)
.- Tham gia lớp học tiếng anh theo thời khoá biểu của nhà trường từ ( 9h30 – 10h)
	- Quan sát thời tiết buổi sáng quan sát lập bảng kết quả sự thay đổi các buổi trong ngày.
 - Hoạt động chiến binh xanh bảo vệ môi trường
Bé nhặt rác, phân loại và quét lá cây.
Chơi tự do tại khu đu quay cầu trượt
.- Tham gia lớp học tiếng anh theo thời khoá biểu của nhà trường từ ( 9h30 – 10h)
	- Quan sát: Cây hoa Sam
TC: Làm chủ tốc độ. Quan sát hoa phượng
Trò chơi: Tiếng ve gọi hè
- Phần mềm Weather Today đo nhiệt độ mùa hè
- Chơi tự do: 
1. Khu vực chợ quê
2. Khu vực chơi với  nước 
3.Góc sách truyện âm thanh 
.- Tham gia lớp học tiếng anh theo thời khoá biểu của nhà trường từ ( 9h30 – 10h)

	
	
Thứ
5
	- Quan sát: Hoa cúc Quì.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do: 
1.Khu chơi với cát và câu cá 
2. Khu thể chất
3.Bé yêu khám phá, góc công nghệ, góc kĩ thuật. 

	Trạm trải nghiệm tại công nghệ thực tế ảo 3D ngắm quan sát hành tinh. 
Chơi tự do: Sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí mô hình hành tinh  (E4), cầu trượt thác nước
	- Quan sát: Cây quất cảnh
- Chơi trò chơi dân gian: rồng rắn lên mây
Chơi tự do: 
1.Khu chơi với cát và câu cá 
2. Khu thể chất
3.Bé yêu khám phá, góc công nghệ, góc kĩ thuật. 

	- Quan sát: Nắng mùa hè
- Chơi trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê Sưu tầm đồ dùng, nhặt lá, vẽ các nhóm có số lượng 5 trên sân trường
Chơi tự do: Chơi cùng chiếc bóng

	
	Thứ
7
	- Quan sát: Hoa Hồng 
Trò chơi "Bé hòa mình với nước": Té nước, lội nước, bơi, đua thuyền dưới nước
	Quan sát đất, nước qua kính lúp, tạo mô hình dòng chảy nước và đất  E2,E3
	Trò chơi: 
Tham quan Trạm Work shop các sản phẩm mô hình trái đất, hệ mặt trời.
	Vẽ, xếp theo nét các chữ cái e, ê trên sân trường

	Hoạt động chiều

	Thứ
2
	
	Vượt qua con đường số zich zắc
Quy trình các bước làm (mô hình hành tinh, hệ mặt trời)
	- Bé vui khám phá "Ngày và đêm"
https://www.youtube.com/watch?v=yCLfGPszmTM
	- Thực hành thao tác cởi - mặc quần áo trong các giờ sinh hoạt hàng ngày

	
	Thứ
3
	- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền được tham gia hoạt động nghệ thuật theo ý thích. tạo các góc hoạt động trải nghiệm để trẻ thử các môn năng khiếu.
- Lego xếp hình
	- Trò chơi "Phi hành gia". Quan sát Trái Đất từ vũ trụ. Du hành không gian (Tham gia tại các trạm toán, công nghệ của khu Steam)
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật
	Hoạt động: Bé bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nước
Trò chơi: trời tối trời sáng
(dùng đèn pin soi trên mô hình, soi trên quả địa cầu)
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật.
- Lego xếp hình
	Thực hành chơi trò chơi bé chọn đúng
Fashion catwalk: Trình diễn trang phục
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật.
- Lego xếp hình

	
	Thứ
4
	- Rạp chiếu phim cho bé: Sự tích ngày và đêm, câu chuyện hồ nước và mây
Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp
	Hoạt động: Bé tìm hiểu về không khí (Không khí có ở đâu)
Trò chơi: Đua thuyền bằng gió
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật.
	Rạp chiếu phim cho bé: Trái đất ốm rồi
"Ngày hội bảo vệ Trái Đất" với triển lãm tranh hành tinh xanh, mô hình từ đồ dùng tái chế E5
	Thực hành thể hiện năng khiếu của bản thân
Xem video hướng dẫn tạo hình từ các nguyên vật liệu để làm tranh biển hè, tranh cát, các mùa.
Video hướng dẫn pha trà giải nhiệt.

	
	Thứ
5
	 Quy trình các bước làm (mô hình hành tinh, hệ mặt trời, bình lọc nước minni,)
Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp
	Hỏi nhanh đáp đúng
(Trẻ làm MC chia sẻ hiểu biết về hành tinh trẻ biết: kích thước, màu sắc, tên gọi, sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời, tại sao hành tinh không va vào nhau khi di chuyển, sao không bay lung tung đi khắp nơi) E5
	Trẻ giới thiệu các sản phẩm mình làm ra: Thùng rác tái chế, mô hình trái đất, tranh vẽ về các hiện tượng tự nhiên, mô hình hệ mặt trời
Chơi tự do lego xếp hình, que xếp
	Sân chơi chữ cái
Bé tập tô đồ chữ cái
Trò chơi: Nóng quá, lạnh quá
Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp

	
	Thứ
6
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.từ (15h30 – 16h)
 Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.từ (15h30 – 16h)
Làm mô hình "Ước mơ của con"
Trẻ vỗ đệm theo tiết tấu chậm: Cháu vẽ ông mặt trời.
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.từ (15h30 – 16h)
- Đóng dự án Tham gia ngày hội STEAM chơi thực hành trải nghiệm các trạm trong sân trường E6
Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia các buổi học Tiếng Anh theo thời khóa biểu.từ (15h30 – 16h)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ
7
	Xem video hướng dẫn tạo hình từ các nguyên vật liệu để làm tranh mặt trăng
Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp
	Quy trình các bước làm thùng đựng rác tái chế, túi tái chế…
Xem video hướng dẫn tạo hình từ các nguyên vật liệu để làm tranh mặt trăng, vũ trụ, các vì sao
	Bé vui khám phá "Ngày và đêm"
https://www.youtube.com/watch?v=yCLfGPszmTM
Trò chơi: trời tối trời sáng
(dùng đèn pin soi trên mô hình, soi trên quả địa cầu) 
	- Rạp chiếu phim cho bé: Mùa hè của Lu và Bun
Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp
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Hoạt động học


	Thứ
2
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
	LVPT: PTTM.
Hát: Lunh linh ngôi sao nhỏ. E1
Nghe: Hành tinh đáng yêu
TC: Vũ điệu hóa đá 
	LVPT: PTTM.
VĐPH: Cháu vẽ ông mặt trời
Nghe: Trái đất này là của chúng mình
TC: Vui cùng nốt nhạc 
	LVPT: PTTC.
Chạy theo đường dích dắc

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNN.
Đo dung tích của một vật bằng 1 đơn vị đo
	LVPT: PTNT E2,E3
Khám phá hành tinh.
	LVPT: PTNT. 
Nhận biết các buổi trong ngày
	LVPT: PTNT. 
Số 5 tiết 2
 

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNT. 
Truyện: Giọt nước tí xíu. 
	LVPT: PTTC.
Đi thay đổi hướng theo 4 - 5 vật chuẩn đặt zích zắc. .
	LVPT: PTTC.
Chui qua ống dài 1,2m x 0.6m.
	Nghỉ lễ 30/4

	
	Thứ
5
	LVPT: PTNT. 
Khám phá sự kỳ diệu của nước
	LVPT: PTNN.
Thơ: Ông mặt trời.
	LVPT: PTNN.
Nhận biết chữ cái: u, ư
	Nghỉ lễ 1/5

	
	Thứ
6
	LVPT: TC – KNXH 
Dạy kỹ năng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
	LVPT: PTTM
Xé dán bầu trời.
	LVPT: PTTM (E4)
Làm mô hình hành tinh E4
	LVPT: TC – KNXH 
Bé bảo vệ sức khỏe mùa hè.

	
	Thứ
7
	LVPT: PTNT. 
Ôn: Đo dung tích của một vật bằng 1 đơn vị đo.
	LVPT: PTTM
Ôn: Thơ: Ông mặt trời.
	LVPT: PTTM.
Ôn VĐPH: Nhận biết các buổi trong ngày
	LVPT: PTNT. 
Ôn: số 5 tiết 2

	
Hoạt động ngoài trời

	Thứ
2
	
	- Quan sát: tranh mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời. (cầu thang) 
- TCVĐ: Xi bô khoai.
- Chơi tự do: Tìm hiểu các hiện tượng trong vũ trụ
Trò chơi: Bé đoán tên hành tinh(E3) 
- Làm quen với tiếng anh 9h30- 10h theo lịch của nhà trường.


	- Quan sát bóng nắng
- TCVĐ: Cuộc chạy đua của các nhà thám hiểm.
- Chơi tự do: Sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí mô hình hành tinh  (E4)
Vẽ  bầu trời trên sân, Thí nghiệm nguyệt thực, nhật thực
- Làm quen với tiếng anh 9h30- 10h theo lịch của nhà trường.
	- Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Bốn mùa nhảy múa.
- Chơi tự do: Cho trẻ dọn dẹp vệ sinh sân trường. Vẽ các hiện tượng tự nhiên trên sân trường, thí nghiệm chiếc cốc cầu vồng.
- Làm quen với tiếng anh 9h30- 10h theo lịch của nhà trường.


	
	
Thứ
6
	- Quan sát: Dòng chảy của nước.     
- TCVĐ: Nước chảy về đâu.
- Chơi tự do: Thí nghiệm về sự khúc xạ qua môi trường nước, nước bốc hơi; Sự thấm hút của nước.
Thí nghiệm: Đài phun nước
	- Quan sát thời tiết buổi sáng
- TCVĐ: Chuyến du hành vũ trụ
- Chơi tự do: Thực hành nhặt rác và phân loại rác vệ sinh sân trường
	 - Quan sát: Kể tên các hành tinh. 
 - TCVĐ: trời tối trời sáng 
- Chơi tự do: Ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
Hành tinh vui nhộn, Dạo chơi cùng các vì sao
	- Quan sát hướng gió thổi
- TCVĐ: Tạo dáng theo mùa.
- Chơi tự do: Vẽ tạo nhóm có số lượng 5, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5, Vẽ, xếp các chữ cái a,ă,â  trên sân


	
	Thứ
7
	Dọn vệ sinh, trồng cây xanh
TC: Bắt không khí
Thí nghiệm không khí có ở đâu
Đua thuyền bằng gió
	- Quan sát đám mây
- TCVĐ: Trời tối- trời sáng.
- Chơi tự do: Vẽ trời mưa, bầu trời
	- Quan sát: Cái bóng của tôi.
- TCVĐ: Người ngoài hành tinh đến thăm.
- Chơi tự do: Vẽ  bầu trời trên sân
	- Quan sát: Đất để trồng rau tại góc thiên nhiên của lớp.
- TCVĐ: Sâu con đáng yêu
- Chơi tự do: In bàn chân trên đất; Pháo đất; đập đất, nhào đất, đóng khuôn gạch.
Thực hành: Xới đất, cuốc đất trồng cây, gieo hạt…

	Hoạt động chiều

	Thứ
2
	
	Tìm hiểu khám phá ngày và đêm. Xem video tại sao có ngày và đêm
Thí nghiệm: Ngày và đêm: Dùng đèn pin làm mặt trời xoay quanh quả địa mô phỏng ngày và đêm.
	"Sân chơi: Đội cứu hộ hành tinh, TC: Chiến binh xanh.
Đóng kịch: Người hùng hành tinh
Xem video câu chuyện: Cuộc phưu lưu đến hành tinh lạ.
	"Xem video về sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con người, con vật, cây cối 
Thực hành: Làm MC Dự báo thời tiết"

	
	Thứ
3
	Tìm hiểu về các sản phẩm từ đất, làng nghề làm gốm sứ. Tìm hiểu về các làng nghề truyền thống sử dụng đất để làm gốm (Làng gốm Bát Tràng)
	Trò chơi: Thay đồ. 
Thực hành thao tác cởi - mặc quần áo trong các giờ sinh hoạt hàng ngày
	Làm mô hình "Ước mơ của con", Thực hành thể hiện năng khiếu của bản thân
Trò chuyện, khám phá, sưu tầm về một số vật liệu làm mô hình hành tinh (E2)
	Thực hành chơi trò chơi bé chọn đúng
Hội thi : Bé phát  âm chuẩn
Hòa tấu cùng nhạc cụ

	
	Thứ
4
	Đặc điểm ích lợi của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước vai trò của nước 
TC: Rung chuông vàng
	- Xem video về vũ trụ và các vì sao để tìm hiểu tên gọi đặc điểm, vị trí, vai trò của các vì sao trong vũ trụ. E3
Trò chơi: bay vào vũ trụ. 
Du hành không gian (Tham gia tại các trạm toán, công nghệ của khu Steam)
	Vẽ bản thiết kế mô hình hành tinh.
Giọng hát Việt nhí: Trái đất này là của chúng mình, bay lên các vì sao, một ông sao sáng.
	

	
	Thứ
5
	Đĩa ăn cân đối, Tiếp sức chọn thực phẩm, siêu thị tí hon
	"Xem video tại sao các hành tinh luôn có dạng hình cầu. 
Thử thách đố vui về các hành tinh trong hệ mặt trời (Các vì sao) E3
	Trò chơi: Chuyến du hành cùng MC nhí. (Trẻ làm MC chia sẻ hiểu biết về hành tinh (E5)
	

	
	Thứ
6
	- Làm quen với tiếng anh 15h30- 16h theo lịch của nhà trường
Những nốt nhạc vui
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Làm quen với tiếng anh 15h30- 16h theo lịch của nhà trường.
 TC: Hành vi kỳ diệu.
	- Làm quen với tiếng anh 15h30- 16h theo lịch của nhà trường
- Đóng dự án chia sẻ các sản phẩm trẻ đã tạo ra trong dự án  E6
Nêu gương bé ngoan
	- Làm quen với tiếng anh 15h30- 16h theo lịch của nhà trường
Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: 
Bông Hoa Thép Khổng Lồ, 
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ
7
	
	"Hoạt động: Bé tiết kiệm nước
Thực hành giờ trái đất"
	Làm thí nghiệm không khí và sự cần thiết với cuộc sống: con người, con vật, cây cối. (Bịt mũi, xịt nước hoa, thổi bóng bay, oxi và sự cháy)
Thí nghiệm: cuộc đua với ngọn nến 
	Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa
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